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Tiếng Việt 

Thứ Ba 

(07/5/2024) 

1. Đọc: 

- Ôn các bài đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 32. 

- Trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài. 

2. Viết: Viết đúng các con chữ, các chữ và thanh điệu. 

- Yêu cầu học sinh viết sạch đẹp, đúng mẫu chữ quy định. 

- Nội dung 1 bài viết gồm khoảng 50 - 55 chữ theo hình thức nghe – viết. 

3. Luyện tập: 

- Từ: + Từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động. 

+ Mở rộng vốn từ chủ đề: Giao tiếp, kết nối; Nghề nghiệp; Bác Hồ; 

Các sản phẩm truyền thống của đất nước; Các loài vật dưới biển. 

- Câu: + Viết câu có nội dung theo yêu cầu. 

+ Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm. 

+ Cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, chấm 

than. 

- Luyện viết đoạn: Ôn cách viết đoạn văn (khoảng 4-5 câu) 

- Kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được. 

- Tả một đồ dùng trong gia đình em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toán 

Thứ Tư 

(08/5/2024) 

1. Số: 

- Cấu tạo số. 

- Thứ tự số trong phạm vi 1000. 

2. Phép tính: 

- Cộng trừ có nhớ, không nhớ trong phạm vi 1000. 

- Tên gọi của các thành phần trong phép nhân, phép chia. 

- Đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ có nhớ, không nhớ trong phạm 

vi 1000. 

- Thực hiện phép tính nhân, chia trong bảng 2, 5. 

3. Đại lượng: 

- Độ lớn, tên gọi, kí hiệu của các đơn vị ngày, tháng, giờ, phút. 

- Cách làm tính với các số đo theo những đơn vị đó. 

- Xem đồng hồ, xem lịch. 

- Đổi đơn vị đo độ dài (km, m, dm, cm). 

4 . Yếu tố hình học: 

- Nhận biết, đọc tên: tứ giác, điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, 

đường gấp khúc. 



 - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, vẽ hình theo mẫu. 

- Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc. 

- Phân biệt các khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

5. Yếu tố thống kê và xác suất 

6. Giải toán: 

- Cách giải các bài toán đơn liên quan đến phép cộng, phép trừ có nhớ và 

không nhớ trong phạm vi 1000. 
 
 

* Chúc các em học sinh ôn tập tốt và làm bài thi đạt kết quả cao! 


